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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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1 24203107997  Nguyễn Thị Phương  Anh 23/08/2000 Gia Lai 28TBN7

2 24215206539  Phạm Văn Đức  Anh 08/11/2000 Đà Nẵng 28TBN7

3 25205209635  Phạm Thị Kiến  Anh 20/08/2001 Đà Nẵng 28TBN7

4 25205203739  Nguyễn Thị  Cúc 27/12/2001 Quảng Nam 28TBN7

5 25202116845
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Diễm 06/05/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

6 25217211293  Nguyễn Văn  Điệp 30/03/2001 Đắk Lắk 28TBN7

7 25212107467  Phạm Phú Khải  Duy 21/02/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

8 25217209549  Đỗ Trường  Giang 23/06/2000 Đăk Nông 28TBN7

9 24214103643  Ngô Văn  Khoa 25/01/2000 Đà Nẵng 28TBN7

10 25212112392  Nguyễn Du  Lịch 26/06/2001 Quảng Bình 28TBN7

11 25217207342  Trần Phúc Văn  Loan 25/08/2001 Quảng Nam 28TBN7

12 24217103864  Trần Phan Anh  Long 01/11/2000 Đà Nẵng 28TBN7

13 25207202511  Dương Thị  Ly 09/09/2001 Quảng Nam 28TBN7

14 25205212700
 Dương Nguyên
Hoàng

 Mai 13/08/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

15 25203316500  Lê Nguyễn Hoài  My 23/09/2001 Đà Nẵng 28TBN7

16 25207108086  Trần Kiều  My 26/12/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

17 25207216505  Trần Thị Diễm  My 10/01/2001 Đà Nẵng 28TBN7

18 25203307592  Đoàn Nguyễn Hoài  Ngọc 16/11/2001 Sơn Tịnh 28TBN7

19 25215103687  Đoàn Huỳnh Nữ  Ngọc 27/05/2001 Đà Nẵng 28TBN7

20 26202535519  Lê Nguyễn Hoài  Nhi 01/12/2002 Đà Nẵng 28TBN7

21 24207115713  Lê Thị Thanh  Mai 15/05/2000 Quảng Nam 26CSC1 Hoãn T5/22

22 25217108555  Nguyễn Nhật  Long 23/06/2001 Đà Nẵng 27TBN5 Thi ghép

23 24205302556  Nguyễn Thị Xuân  Hiền 20/08/1999 Bình Định 27TBN6 Hoãn T12/21

24 25212103187  Lê Văn  Khương 06/03/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép

25 25202101679  Nguyễn Huỳnh  Thư 25/09/2001 Quảng Ngãi 28CBN2 Thi ghép

26 25203317305  Đỗ Thị  Hết 19/04/2001 Bình Định 28CHT3 Thi ghép

27 25207205447  Nguyễn Thị Loan  Oanh 05/07/2001 Quảng Nam 28CHT3 Thi ghép

28 25207104452  Lê Thị Thanh  Tuyền 18/02/2001 Quảng Nam 28CHT3 Thi ghép
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29 25203110236  H' An  Mlô 27/09/2001 Đắk Lắk 28CSC3 Thi ghép

30 25203309897  Vương Thị Túy  Hoa 12/05/2001 Quảng Nam 28CYC3 Thi ghép

31 25207201823  Lý Thị Nhật  Quyên 28/04/2001 Quảng Trị 28SBN3 Thi ghép

32 25217101803  Bùi Văn  Thành 11/07/1999 Quảng Bình 28SBN3 Thi ghép

33 25202209125  Phan Thị Thục  Uyên 09/07/2001 Quảng Trị 28SSC3 Thi ghép

34 25217117208  Dương Hiển  Sáng 19/07/2001 Quảng Nam 28SYC2 Thi ghép

35 25212108667  Lê Trần Duy  Luân 11/09/2001 Quảng Ngãi 28SYC3 Thi ghép

36 25202202670  Đỗ Hoàng Như  Ngọc 16/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC3 Thi ghép
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1 25205207711  Lê Thị Tuyết  Phượng 19/10/2001 Gia Lai 28TBN7

2 25203209950  Võ Thị Như  Quỳnh 16/03/1999 Quảng Nam 28TBN7

3 25203102140  Phạm Thị Phương  Thảo 13/02/2001 Đắk Lắk 28TBN7

4 25203217345  Nguyễn Thị Phương  Thảo 19/11/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN7

5 25205217503  Thủy Thị Thu  Thảo 15/01/2001 Gia Lai 28TBN7

6 25213205873  Cao Gia  Thiện 19/06/2001 Đà Nẵng 28TBN7

7 25205215989  Lê Thị Hoài  Thu 13/07/2001 Đà Nẵng 28TBN7

8 25203205620  Nguyễn Thị  Thương 26/05/2001 Đắk Lắk 28TBN7

9 25202103089  Châu Thị Minh  Thùy 20/10/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

10 24207104155  Võ Ngân  Trâm 26/03/2000 Đà Nẵng 28TBN7

11 25202916794  Bùi Thị Tuyết  Trinh 20/08/2001 Quảng Ngãi 28TBN7

12 25207215410  Nguyễn Thị Thanh  Vân 17/07/2001 Đà Nẵng 28TBN7

13 25211215536  Nguyễn Thanh  Vượng 08/12/2001 Đà Nẵng 28TBN7

14 25203315703  Trần Thị  Yến 09/05/2001 Nam Định 28TBN7

15 24205308698  Nguyễn Lê Phương  Anh 01/10/2000 Gia Lai 28TBN8

16 24215308529  Lê Gia  Bảo 24/08/2000 Khánh Hòa 28TBN8

17 24215308894  Hoàng Minh  Bảo 18/04/2000 Đắk Lắk 28TBN8

18 24215309876  Ngô Trần Nhật  Hiếu 08/10/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN8

19 24215310341  Lê Trần Thành  Huy 30/07/2000 Đà Nẵng 28TBN8

20 2221532412  Phạm Tùng  Lâm 16/02/1998 Hải Dương 28TBN8

21 24215316388  Võ Tấn  Phát 16/11/2000 Bình Định 28TBN8

22 24215306332  Lê Khắc Tấn  Phúc 11/11/2000 Đà Nẵng 28TBN8

23 24205315583  Phùng Lê Bảo  Trân 21/04/2000 Đà Nẵng 28TBN8

24 1921163773  Nguyễn Phước  An 19/11/1995 Đà Nẵng 28TSC7

25 25207116284  Mang Hoài Trâm  Anh 07/12/2001 Đà Nẵng 28TSC7

26 25207109003  Nguyễn Lý Hải  Âu 29/10/2001 Quảng Nam 28TSC7

27 26207141497  Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 07/04/2002 Đăk Lăk 28TSC7

28 25212217302  Nguyễn Hoàng  Dũng 26/11/2001 Đà Nẵng 28TSC7
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29 25202610487  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 11/04/2001 Đà Nẵng 28TSC7

30 25207100963
 Dương Nguyễn
Hoàng

 Hà 19/12/2001 Bình Định 28TSC7

31 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

32 25202101754  Đồng Thị Phương  Thuý 12/11/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

33 25202109932  Phan Thị Thanh  Thúy 06/02/2001 Quảng Ngãi 28THT4 Thi ghép

34 25207109509  Đinh Thị Mỹ  Hoàng 23/06/2001 Quảng Nam 28TSC6 Thi ghép

35 25207107727  Nguyễn Thị Thu  Huyền 27/01/2001 Đà Nẵng 28TSC6 Thi ghép

36 25217102244  Huỳnh Công  Thức 27/03/2001 Đà Nẵng 28TSC6 Thi ghép
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1 25218608493  Trần Huy  Hải 25/09/2001 Thanh Hóa 28TSC7

2 25202400710  Bùi Thị Mỹ  Hiền 15/10/2001 Quảng Nam 28TSC7

3 25203316088  Lê Thị Thu  Hiền 26/12/2000 Quảng Trị 28TSC7

4 24205203719  Nguyễn Thị  Hòa 12/12/2000 Quảng Trị 28TSC7

5 25217116761  Bùi Đức  Hoài 25/03/2001 Bình Định 28TSC7

6 26212230119  Trần Thanh  Hoàng 07/02/2002 Đà Nẵng 28TSC7

7 24205206477  Trần Thị  Hương 01/01/2000 Đăk Lăk 28TSC7

8 25202403154  Rơ Mah  H'yên 08/05/2001 Gia Lai 28TSC7

9 25217109184  Hồ Văn Phi  Long 29/12/2001 Đà Nẵng 28TSC7

10 25203313224  Lê Thị Thanh  Nhàn 20/06/2001 Quảng Trị 28TSC7

11 25208603773  Nguyễn Thị  Oanh 23/02/2000 Quảng Ngãi 28TSC7

12 24215212726  Nguyễn Ngọc  Quý 14/10/1999 Quảng Nam 28TSC7

13 25207217020  Lê Thị Diệu  Quyên 03/10/2001 Huế 28TSC7

14 24205208567  Phạm Thị Như  Quỳnh 08/09/2000 Đà Nẵng 28TSC7

15 26202135945  Nguyễn Thu  Sương 08/01/2002 Đà Nẵng 28TSC7

16 25218602926  Bùi Trần Quyết  Thắng 14/10/2001 Quảng Nam 28TSC7

17 24205208541  Phạm Hồng  Thảo 03/08/2000 Gia Lai 28TSC7

18 25217104296  Phan Quốc  Thông 07/02/2001 Đà Nẵng 28TSC7

19 24205208193  Dương Anh  Thư 15/08/2000 Gia Lai 28TSC7

20 25202407972  Tô Hồng  Thư 23/11/2001 Gia Lai 28TSC7

21 24205206336  Trần Thị Thanh  Thúy 23/03/2000 Quảng Nam 28TSC7

22 25203316484  Lương Thị  Thủy 23/01/2001 Quảng Nam 28TSC7

23 26207120124  Trịnh Thị Thủy  Tiên 05/04/2002  Hồ Chí Minh 28TSC7

24 25203314748  Mai Thị  Tình 08/08/2001 Quảng Nam 28TSC7

25 24215206512  Nguyễn Đức  Tơn 04/10/2000 Gia Lai 28TSC7

26 26207141322  Trần Thị Kiều  Trang 05/02/2002 Quảng Nam 28TSC7

27 25211715864  Nguyễn Lê Thành  Trung 19/02/2001 Đà Nẵng 28TSC7

28 25202417135  Trương Thúy  Vy 22/05/2001 Gia  Lai 28TSC7
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29 25203117585  Đoàn Thị Thanh  Xuân 25/01/2001 Ninh Bình 28TSC7

30 25207109779  Lê Thị Thu  Hiền 26/06/2001 Quảng Nam 28TYC3 Thi ghép

31 25203409407  Đào Thị Y  Phụng 30/04/2001 Đà Nẵng 28TYC5 Thi ghép

32 25212607784  Nguyễn Vũ  Thuật 30/08/2001 Quảng Nam 28TYC5 Thi ghép

33 25203405288  Đinh Thị Ngọc  Trinh 15/10/2001 Quảng Nam 28TYC5 Thi ghép

34 25203104569  Trịnh Thị Ngọc  Linh 21/06/2001 Thanh Hóa 28TYC6 Thi ghép

35 25203107615  Dương Tiểu  My 29/10/2001 Quảng Nam 28TYC6 Thi ghép

36 25203315756  Nguyễn Thị Kim  Na 24/10/2001 Quảng Nam 28TYC6 Thi ghép

37 25203315944  Đặng Thị Thu  Phượng 03/06/2001
Thừa Thiên

Huế
28TYC6 Thi ghép
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